
THU 
NSNN THU NSNN

THU 
NSX

A B 1 3 6 = 4/2
Tổng số thu ngân sách xã 9,096,117 7,964,867 80.84

A Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc 9,096,117 7,964,867 79.73
I Các khoản thu 100% 240,504 139,000 24.54
1 Phí, lệ phí 35,000 37,000 59.70
2 Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 80,000 70,000 52.14
3 Thu khác 125,504 32,000 8.64

3.1 Thu chuyển nguồn 115,504 0.00
3.2 Thu trông giữ phương tiện
3.3 Thu phạt 0
3.4 Thu khác 10,000 0 0.00
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 1,665,800 3,132,400 149.40

Các khoản thu phân chia (1) 74,600 122,800 86.26
1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 36,000 40,000 110.35
2 Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 3,000 3,000 96.77
3 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
4 Lệ phí trước bạ nhà, đất 30,000 75,000 85.14
5 Thuế Thu nhập cá nhân 5,600 4,800 32.18

Các khoản thu phân chia theo quy định của tỉnh(2) 1,591,200 3,009,600 154.00
1 Thuế thu nhập doanh nghiệp
2 Thu tiền sử dụng đất 1,580,000 3,000,000 155.53

21 Đất được nhà nước giao 1,580,000 3,000,000 155.53
22 Đất dôi dư
3 Thuế giá trị gia tăng 11,200 9,600 37.82
4 Các khoản thuế điều tiết khác

(năm hiện hành)

UBND Xã: Cao Thắng Biểu số 104/CK TC - 
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN
 NĂM 2021 DỰ TOÁN NĂM 2022 SO SÁNH (%)

THU NSX THU NSX
THU 
NSNN

9,852,920 7,964,867 87.56
2 4 5 = 3/1

9,852,920 7,855,844 87.56
566,450 139,000 57.80

61,977 37,000 105.71
134,255 70,000 87.50
370,218 32,000 25.50
115,504 0.00

254,714 0.00
2,096,657 3,132,400 188.04

142,355 122,800 164.61
36,248 40,000 111.11
3,100 3,000 100.00

88,093 75,000 250.00

1,954,302 3,009,600 189.14

STT NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN
 NĂM 2021 DỰ TOÁN NĂM 2022

1,928,919 3,000,000

9,600 85.71

SO SÁNH (%)

25,383

14,914 4,800 85.71

1,928,919 3,000,000 189.87



THU 
NSNN THU NSNN

THU 
NSX

A B 1 3 6 = 4/2
III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7,189,813 4,584,444 63.76
1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 4,607,749 2,662,767 57.79
2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 2,582,064 1,921,677 74.42

III Dự phòng ngân sách xã 109,023
B Thu ngân sách xã chưa qua KB

Tài chính - kế toán

An Thị Lan

THU NSX THU NSX
THU 
NSNN

STT NỘI DUNG

2 4 5 = 3/1

(năm hiện hành)

109,023

7,189,813 4,584,444 63.76
4,607,749 2,662,767 57.79
2,582,064 1,921,677 74.42

Cao Thắng, ngày 10 tháng 01 năm 2022
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH






